
    
DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA KHÁM BỆNH ,CHỮA 

BỆNH NHÂN ĐẠO THEO ĐỢT/ KHÁM BỆNH,  
CHỮA BÊNH LƯU ĐỘNG 

 
1. Tên cá nhân/trưởng đoàn/cơ sở đề nghị: Phòng khám chuyên khoa Y học cổ 

truyền thuộc địa điểm kinh doanh Công ty TNHH Y Dược Sơn Hà 
2. Địa chỉ: 2771/11 Tổ 82, Khu phố 7, Quốc lộ 1A, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, 

TP.HCM 
3. Địa điểm thực hiện khám chữa bệnh : Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác (Xã Tân 

Phước 2, Tỉnh Đồng Tháp) 
4. Danh sách người thực hiện khám: 

CÔNG TY TNHH  
Y DƯỢC SƠN HÀ  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

STT Họ và Tên Số CCHN được cấp Phạm vi chuyên 
môn 

Vị trí chuyên 
môn 

1 Nguyễn Duy Khoa 044572/HCM-CCHN Khám bệnh, chữa 
bệnh YHCT 

Bác sĩ YHCT 

2 Phạm Đức Anh 015064/BYT-CCHN Chẩn đoán hình 
ảnh 

Bác sĩ chẩn 
đoán hình ảnh 

3 Trần Huy Hoàng 055985/HCM-CCHN Khám chữa bệnh 
chuyên khoa nội 

tổng hợp 

Bác sĩ khám 
nội tổng hợp 

4 Nguyễn Đăng Xiêng 003375/HCM-CCHN Khám bệnh, chữa 
bệnh YHCT 

Bác sĩ YHCT 

5 Nguyễn Huỳnh Tiến 
Thịnh 

048118/HCM_CCHN Khám bệnh, chữa 
bệnh YHCT 

Y sĩ YHCT 

6 Nguyễn Phi Dũng 044485/HCM-CCHN Khám bệnh, chữa 
bệnh YHCT 

Y sĩ YHCT 

7 Trần Thị Thanh Hải 004810/LA-CCHN Khám bệnh, chữa 
bệnh YHCT 

Lương Y 

8 Bùi Văn Liêm  Khám bệnh, chữa 
bệnh YHCT 

Y sĩ YHCT 

9 Nguyễn Văn Quang Vũ  Kỹ Thuật Viên Hổ trợ bác sĩ 
khám yhct 

9 Võ Thị Mỹ Duyên  Kỹ Thuật Viên Hổ trợ bác sĩ 
khám yhct 

10 Nguyễn Thị Nhỏ  Kỹ Thuật Viên Hổ trợ bác sĩ 
khám yhct 

11 Nguyễn Thị Hạnh  Kỹ Thuật Viên Hổ trợ bác sĩ 
khám yhct 

12 Phạm Kim Quyên  Kỹ Thuật Viên Hổ trợ bác sĩ 
khám yhct 

13 Bùi Phương Thảo  Kỹ Thuật Viên Hổ trợ bác sĩ 
14 Thân Trọng Đức  Kỹ Thuật Viên Hổ trợ bác sĩ 

khám yhct 



 
5. Danh sách người làm việc: 
 

STT Họ và Tên Văn bằng 
chuyên môn 

Thời gian đăng ký khám 
bệnh, chữa bệnh nhân 

đạo/khám bệnh ,chữa bệnh 
lưu động 

Vị trí việc làm 

1 Trần Quang 
Minh 

Cử nhân 03/05/2026 - 17/05/2026 Nhân viên chăm 
sóc cộng đồng 

 
 


